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   Nếu bạn muốn nhận tin tức từ Trung tâm thông tin cộng sinh đa văn hóa qua email tại đây 

 

Từ tháng 10 năm 2024 (trả ngày 13 tháng 12 năm 2024) sẽ được sửa đổi chế độ trợ cấp trẻ em 

令和
れいわ

6年
ねん

10月分
がつぶん

(令和
れいわ

6年
ねん

12月
がつ

13日
にち

支給
しきゅう

)より児童
じどう

手当
てあて

の制度
せいど

改正
かいせい

されます 

 

 Hiện hành  現行
げんこう

    Sau khi sửa đổi  改正後
かいせいご

   

Trẻ em đối tượng 

chi trả 

支給
しきゅう

対 象
たいしょう

児童
じどう

 

Cho đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau khi đủ 15 tuổi 

trở đi 

15歳
さい

に達する
たっ    

日
ひ

以後
い ご

の最初
さいしょ

の 3月
がつ

31日
にち

まで 

Cho đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau khi đủ 18 tuổi trở đi 

18歳
さい

に達する
たっ    

日
ひ

以後
い ご

の最初
さいしょ

の 3月
がつ

31日
にち

まで 

Hạn chế thu nhập 

所得
しょとく

制限
せいげん

 

Có 

あり 

Không có 

なし 

Trẻ em đối tượng 

tính toán 

算定
さんてい

対 象
たいしょう

児童
じどう

 

Đến độ tuổi  học cấp 3 

高校生
こうこうせい

年代
ねんだい

まで 

Cho đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau khi đủ 22 tuổi trở đi 

22歳
さい

に達する
たっ    

日
ひ

以後
い ご

の最初
さいしょ

の 3月
がつ

31日
にち

まで 

Số tiền chi trả 

支給
しきゅう

額
がく

 

 

 Dưới 3 tuổi: 15.000 yên 

 Con thứ nhất và thứ 2 từ 3 tuổi đến hết tiểu học: 10.000 yên 

 Trẻ thứ 3 từ 3 tuổi đến hết tiểu học: 15.000 yên 

 Học sinh trung học cơ sở: 10.000 yên 

 

 3歳
さい

未満
みまん

：15,000円
えん

 

 3 歳
さい

から 小 学 校
しょうがっこう

修 了
しゅうりょう

までの第 1子
だいいっし

および

第 2 子
だい  し 

：10,000円
えん

 

 3歳
さい

から小 学 校
しょうがっこう

修 了
しゅうりょう

までの第 3 子
だい  し 

: 15,000円
えん

 

 中 学 生
ちゅうがくせい

：10,000円
えん

 

・ Trẻ thứ nhất và thứ 2 dưới 3 tuổi: 15.000 yên 

・ Trẻ thứ 3 dưới 3 tuổi: 30.000 yên  

・ Con thứ nhất và thứ 2 từ 3 tuổi đến tuổi học cấp 3: 10.000 yên 

・ Trẻ thứ ba từ 3 tuổi đến tuổi học cấp 3: 30.000 yên 

 

・ 3歳
さい

未満
みまん

で第 1子
だいいっし

および第 2 子
だい  し 

：15,000円
えん

 

・ 3歳
さい

未満
みまん

で第 3 子
だい  し 

以降
いこう

：30,000円
えん

 

・ 3歳
さい

から高校生
こうこうせい

年代
ねんだい

までの第1子
だいいっし

および第 2 子
だい  し 

:10,000円
えん

 

・ 3歳
さい

から高校生
こうこうせい

年代
ねんだい

までの第 3 子
だい  し 

以降
いこう

：30,000円
えん

 

支払い
し はら   

回数
かいすう

 

Số lần chi trả 

年
ねん

3回
かい

(2,6,10月
がつ

) 

3 lần 1 năm (tháng 2, tháng 6, tháng 10) 

年
ねん

6回
かい

 (2，4，6，8，10，12月
がつ

) 

6 lần 1 năm (tháng 2,  tháng 4, tháng 6, tháng 8,  tháng 10,  tháng 12) 

Nếu có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi dưới đây. 

不明
ふめい

な点
てん

がありましたら下記
か き

までお問合
   といあわ

せください。 

Nơi liên hệ: Ban hưu trí quốc dân TEL 06-4309-3165 / FAX 06-4309-3805               問合
といあわ

せ先
さき

：国民
こくみん

年金課
ねんきんか

 

Hãy nhanh tay đăng ký thẻ My Number !                          マイナンバーカードの手続き
て つ づ  

はお早
  はや

めに! 

◆Chúng tôi thành lập các quầy đăng ký tại tòa nhà chính của tòa 

thị chính. 

Có thể nhận thẻ My Number qua đường bưu điện sau đó. 

Đơn đăng ký tại tòa nhà phụ của Tòa thị chính, quầy tạm thời Fuse 

sẽ chỉ được thực hiện theo lịch hẹn từ ngày 1 tháng 11. Việc đặt 

lịch có thể thực hiện qua điện thoại 4 tuần trước ngày muốn đến. 

Số điện thoại tiếp nhận hẹn lịch: 06-4309-3163 

◆Hẹn lịch nhận thẻ My Number thì hãy hẹn sớm 

Từ ngày 2 tháng 12 năm 2024, thẻ bảo hiểm y tế sẽ chuyển sang 

khuôn khổ dựa trên “Thẻ bảo hiểm y tế my number”. Dự kiến 

quầy nhận thẻ My Number sẽ rất đông trong khoảng thời gian 

chuyển đổi, nên hãy hẹn lịch sớm để nhận thẻ My Number ngay 

khi nhận được thông báo. 

◆市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

などで申請
しんせい

窓口
まどぐち

を開設
かいせつ

しています。 

後日
ごじつ

郵送
ゆうそう

でマイナンバーカードを受け取
う  と

ることができます。 

市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

別館
べっかん

、布施
ふ せ

臨時
りんじ

窓口
まどぐち

での申請
しんせい

は 11月
がつ

1 日
ついたち

から

予約制
よやくせい

になります。予約
よやく

は来 庁
らいちょう

希望
きぼう

日
び

の 4週 前
しゅうまえ

から電話
でんわ

で

受け付
う  つ

けます。 予約
よやく

受付
うけつけ

電話番号
でんわばんごう

 06-4309-3163 

◆マイナンバーカードの受取
うけとり

予約
よやく

はお早
  はや

めに 

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

は令和
れいわ

6年
ねん

12月
がつ

2
ふつ

日
か

以降
いこう

「マイナ保険証
ほけんしょう

」を基本
きほん

と

する枠組み
わくぐ  

に移行
いこう

します。移行前後
いこうぜんご

の時期
じ き

はマイナンバーカード

の受取
うけとり

窓口
まどぐち

が混雑
こんざつ

することが予想
よそう

されるため、交付
こうふ

通知書
つうちしょ

が

届き次第
とど しだい

、早め
はや 

の受取
うけとり

予約
よやく

をお願
  ねが

いします。 

Nơi liên hệ: Phòng công dân TEL 06-4309-3163/FAX 06-4309-3012                           問合
といあわ

せ先
さき

：市民室
しみんしつ

 



多文化共生情報プラザだより(ベトナム語) 
 

 

 

Bảo hiểm y tế quốc dân   Gửi thẻ bảo hiểm y tế quốc dân mới  

             国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

 新しい
あたら   

国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

を送付
そうふ

 

Thẻ bảo hiểm y tế quốc gia mới (màu hồng) sẽ được gửi đến chủ 

hộ bằng thư bảo đảm vào cuối tháng 9. Về nguyên tắc, thẻ bảo 

hiểm có giá trị đến ngày 31 tháng 10 năm sau. 

◆Từ ngày 2 tháng 12, thẻ bảo hiểm hiện tại sẽ không được cấp 

nữa và bạn sẽ sử dụng Thẻ bảo hiểm Myna (Thẻ My Number đã 

được đăng ký sử dụng thẻ bảo hiểm). Thẻ bảo hiểm có giá trị đến 

ngày 2 tháng 12 có thể được sử dụng cho đến ngày hết hạn ghi 

trên thẻ bảo hiểm. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu nội 

dung thẻ bảo hiểm của bạn thay đổi sau ngày 2 tháng 12 do 

chuyển địa điểm. Từ ngày 2 tháng 12 trở đi, đối với những người 

không có thẻ bảo hiểm y tế trẻ vị thành niên, thông tin được bảo 

hiểm của bạn sẽ được ghi trên thẻ bảo hiểm của bạn để thay thế 

cho thẻ bảo hiểm trước đó của bạn, chẳng hạn như trước ngày thẻ 

bảo hiểm hiện tại của bạn hết hạn. cấp cho bạn “Xác nhận đủ điều 

kiện”. Bằng cách xuất trình thư xác nhận đủ điều kiện cho cơ sở y 

tế, bạn có thể được điều trị y tế như trước. Nếu bạn có Thẻ bảo 

hiểm Myna, bạn sẽ nhận được "Thông báo về thông tin đủ điều 

kiện" cho biết trình độ bảo hiểm của bạn. 

新しい
あたら    

国民
こくみん

健康
けんこう

保険証
ほけんしょう

（桃色
ももいろ

）を、9月
がつ

末
まつ

に簡易
かんい

書留
かきとめ

郵便
ゆうびん

で世帯
せたい

主宛
ぬしあて

に送付
そうふ

します。保険証
ほけんしょう

の有効
ゆうこう

期限
きげん

は原則
げんそく

来年
らいねん

10月
がつ

31日
にち

までです。 

◆12月
がつ

2
ふつ

日
か

以降
いこう

、現行
げんこう

の保険証
ほけんしょう

は発行
はっこう

されなくなり、マイナ保険
ほけん

証
しょう

(保険証
ほけんしょう

利用
りよう

登録
とうろく

がされたマイナンバーカード)を利用
りよう

する

仕組
し く

みになります。12月
がつ

2
ふつ

日
か

時点
じてん

でお手元
  てもと

にある有効
ゆうこう

な保険証
ほけんしょう

は、保険証
ほけんしょう

に記載
きさい

のある有効
ゆうこう

期限
きげん

まで使用
しよう

可能
かのう

です。ただし、12

月
がつ

2
ふつ

日
か

以降
いこう

に転居
てんきょ

などで保険証
ほけんしょう

の内容
ないよう

が変わった
か   

場合
ばあい

を除
のぞ

きま

す。なお、12月
がつ

2
ふつ

日
か

以降
いこう

は、マイナ保険証
ほけんしょう

をお持ち
も

でない方
かた

に

は、お手元
  てもと

の保険証
ほけんしょう

の有効
ゆうこう

期限
きげん

を迎える
むか   

前
まえ

などに、 従 来
じゅうらい

の

保険証
ほけんしょう

に代わる
か   

ものとして被
ひ

保険者
ほけんしゃ

情 報
じょうほう

が記載
きさい

された「資格
しかく

確認書
かくにんしょ

」を交付
こうふ

します。資格
しかく

確認書
かくにんしょ

を医療
いりょう

機関
きかん

などに提示
ていじ

する

ことで、これまでと同様
どうよう

に受診
じゅしん

できます。マイナ保険証
ほけんしょう

をお持ち
も

の方
かた

には、被
ひ

保険者
ほけんしゃ

資格
しかく

などがわかる「資格
しかく

情 報
じょうほう

のお知らせ
し  

」

を交付
こうふ

します。 

Nơi liên hệ: Ban cấp tư cách, phòng bảo hiểm y tế  TEL 06-4309-3167 / FAX 06-4309-3804         問合
といあわ

せ先
さき

：資格
しかく

給付課
きゅうふか

 

Bảo hiểm y tế quốc dân/ Bảo hiểm y tế người cao tuổi hậu kỳ– Hãy nhớ đóng phí bảo hiểm  

                                                        国民
こくみん

健康
けんこう

保険
ほけん

・後期
こうき

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

保険
ほけん

 保険料
ほけんりょう

は必ず
かなら  

納め
おさ   

ましょう                                   
Thời hạn đóng phí bảo hiểm là cuối mỗi tháng. Hãy chắc chắn nộp 

tiền đúng thời hạn. Nếu quên, hãy nhanh chóng nộp tại ban Phí 

bảo hiểm, phòng Bảo hiểm y tế hoặc trung tâm dịch vụ hành 

chính. 

Chúng tôi cũng cung cấp tư vấn nộp tiền từ thứ hai đến thứ sáu, 

9:00 đến 17:30 (trừ ngày lễ). Hãy mang theo thông báo quyết định 

đóng phí bảo hiểm (phiếu thanh toán) hoặc thẻ bảo hiểm. Xin lưu 

ý rằng trung tâm dịch vụ hành chính không cung cấp dịch vụ tư 

vấn nộp tiền. 

◆Thời gian tư vấn ngày nghỉ: 26/10 (thứ bảy) 9:00-12:00 

Địa điểm: Tòa nhà chính tòa thị chính, tầng 2, phòng Bảo hiểm y 

tế, ban Phí bảo hiểm 

保険料
ほけんりょう

の納
のう

期限
きげん

は毎月
まいつき

末
まつ

です。 必
かなら

ず納
のう

期限
きげん

までに納
おさ

めてくだ

さい。納め忘れて
おさ  わす     

いる方
かた

は、速やか
すみ    

に医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

保険料課
ほけんりょうか

または

行 政
ぎょうせい

サービスセンターで納めて
おさ     

ください。 

また、月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

9時
じ

～17時
じ

30分
ぶん

（ 祝
しゅく

休 日
きゅうじつ

を除く
のぞ  

）に納付
のうふ

相談
そうだん

を行って
おこな     

います。保険料
ほけんりょう

決定
けってい

通知書
つうちしょ

（納付書
のうふしょ

）または被
ひ

保険者証
ほけんしゃしょう

を持って
も    

お越し
 こ  

ください。なお、行 政
ぎょうせい

サービスセンタ

ーでの納付
のうふ

相談
そうだん

はできません。 

◆休 日
きゅうじつ

納付
のうふ

相談
そうだん

 時間
じかん

：10月
がつ

26日
にち

（土
ど

）9時
じ

～12時
じ

  

場所
ばしょ

：市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

2階
かい

医療
いりょう

保険室
ほけんしつ

保険料課
ほけんりょうか

 

Nơi liên hệ: Ban Phí bảo hiểm, phòng Bảo hiểm y tế  TEL 06-4309-3168 / FAX 06-4309-3807         問合
といあわ

せ先
さき

：保険料課
ほけんりょうか

                                                     

Thời hạn nộp thuế thành phố, thuế tỉnh, thuế môi trường rừng kỳ thứ ba là ngày 31/10                      

市民税
しみんぜい

・府民
ふみん

税
ぜい

・森林
しんりん

環 境 税
かんきょうぜい

第
だい

3期
き

分納
ぶんのう

期限
きげん

は10
  

月
がつ

31
 

日
にち

 

Hãy nộp thuế thành phố, thuế tỉnh và thuế môi trường rừng tại cơ 

quan tài chính xử lý thuế thành phố hoặc bưu điện trước thời hạn 

thanh toán. Phiếu thanh toán có in mã vạch cũng có thể được thanh 

toán tại các cửa hàng tiện lợi hoặc ứng dụng thanh toán trên điện 

thoại thông minh. Chúng tôi tiến hành tư vấn thanh toán vào ngày 

nghỉ, ban đêm cho những ai gặp khó khăn trong việc thanh toán. 

◆Tư vấn tại quầy 

Thời gian: Ngày 26 tháng10 (thứ bảy) 9:00-12:00  

Địa điểm: Tòa nhà chính tòa thị chính, tầng 3, ban nộp thuế 

Những thứ cần mang theo: thông báo nộp thuế và giấy tờ tùy 

thân.◆Tư vấn qua điện thoại 

Thời gian: Ngày 24 tháng 10 (thứ năm) 17:30-20:00, 

         Ngày 26 tháng 10 (thứ bảy) 9:00-12:00, 13:00-16:00 

市民税
しみんぜい

・府民
ふみん

税
ぜい

・森林
しんりん

環 境 税
かんきょうぜい

は、納
のう

期限
きげん

までに市税
しぜい

取 扱
とりあつかい

金融
きんゆう

機関
きかん

や郵 便 局
ゆうびんきょく

で納めて
おさ    

ください。バーコードの印字
いんじ

されている

納付書
のうふしょ

は、コンビニエンスストアやスマートフォン決済
けっさい

アプリで

の納付
のうふ

も可能
かのう

です。また、納付
のうふ

が困難
こんなん

な方
かた

を対 象
たいしょう

に、休 日
きゅうじつ

・夜間
やかん

納付
のうふ

相談
そうだん

を行います
おこな

。 

◆窓口
まどぐち

での相談
そうだん

   

時間
じかん

：10月
がつ

26日
にち

（土
ど

）9時
じ

～12時
じ

 場所
ばしょ

：市
し

役所本
やくしょほん

庁 舎
ちょうしゃ

3階
かい

納税課
のうぜいか

  

持ち物
も   もの

：納税
のうぜい

通知書
つうちしょ

、本人
ほんにん

確認
かくにん

書類
しょるい

をご持参
じさん

ください 

◆電話
でんわ

による相談
そうだん

  

時間
じかん

：10月
がつ

24日
にち

（木
もく

）17時
じ

30分
ふん

～20時
じ

、    

10月
がつ

26日
にち

（土
ど

）9時
じ

～12時
じ

・13時
じ

～16時
じ

 

Nơi liên hệ: Ban nộp thuế  TEL 06-4309-3148 / FAX 06-4309-3808                   問合
といあわ

せ先
さき

：納税課
のうぜいか

 


